
Phương pháp tải xuống

Nếu do dự trong việc phân loại rác...
Phiên bản

lưu giữ

Ứng dụng phân loại rác Komae
Đây là ứng dụng có thể dễ dàng xem các thông tin khác 
nhau liên quan đến rác trên điện thoại thông minh.
Nhất định hãy sử dụng trong cách bỏ rác và tái chế rác thải 
hàng ngày.

① Đọc mã 2 chiều bên 
 phải bằng điện thoại 
 thông minh hoặc máy 
 tính bảng

 (*) Tải xuống miễn phí.
 (*) Phí viễn thông sẽ do người sử dụng chi trả.

② Tìm kiếm “Ứng dụng phân loại rác Komae” từ 
“App Store” hoặc “Google Play” và tải xuống

Chức năng cơ bản
● Lịch ngày thu gom
● Từ điển phân loại rác
● Câu hỏi thường gặp
● Chức năng cảnh báo
● Cách bỏ rác
● Thông báo

Thiết bị iOSThiết bị Android

Lịch rác thải và tái chế
Trước tiên, xem cái này!

Website từ điển phân loại rác
“Gomisaku”

https://www.gomisaku.jp/0086/

Có thể xem chủng loại phân loại rác trên website từ 
điển phân loại rác “Gomisaku” .

(*) Cũng có thể sử dụng từ những thiết bị 
 không phải điện thoại thông minh.

Dành cho các cơ sở kinh doanh
　Hãy xử lý rác thải ra từ các cơ sở kinh doanh như 
cửa hàng và công ty, v.v... tại từng cơ sở kinh doanh. 
Tuy nhiên, trường hợp lượng rác bỏ ra 1 lần nằm 
trong vòng 3 túi thu gom chỉ định dành cho rác thải 
trong hoạt động kinh doanh thì có thể bỏ vào ngày 
thu gom rác hộ gia đình của thành phố.

Có đăng thông tin về cách bỏ rác thải và rác tái 
chế, những thứ mà thành phố không thể thu 
gom và xử lý, cửa hàng bán túi đựng rác, v.v...
Sẽ phân phát cho tất cả các hộ từ đầu tháng 3 
hàng năm.

Phiên bản
PDF ở đây ➡

Ban Vệ sinh - Bộ phận Môi trường Thành phố KomaeBan Vệ sinh - Bộ phận Môi trường Thành phố Komae
Mã số bưu chính: 201-0004. 1-1-11 Iwado Kita, thành phố Komae  Ban Vệ sinh bên trong Trung tâm Tái chế Chai và Lon thành phố Komae

Tel: 03-3488-5300 (kết nối trực tiếp) Fax: 03-5497-7366 (kết nối trực tiếp)
Thời gian tiếp nhận: Từ 8:30 đến 17:00 (ngoại trừ thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ và kỳ nghỉ năm mới)

Tel: 03-3488-5300 (kết nối trực tiếp) [Phát hành tháng 1 năm 2023]

　Từ tháng 4 năm 2023, rác thải nhựa liên quan đến 
hoạt động kinh doanh sẽ được thu gom mới. Tuy 
nhiên, rác thải nhựa có thể thải ra phải tương đương 
với hộ gia đình bình thường (đồ đựng thức ăn và đồ 
uống, v.v...).

Dùng chung cho rác cháy được,
rác không cháy được và rác thải nhựa

Chủng loại

10 túi

Số lượng 1 bọc

1,660 yên
Túi cỡ trung (tương đương 30 lít)

2,500 yên
Túi cỡ lớn (tương đương 45 lít)

Ban Vệ sinh - Bộ phận Môi trường Thành phố KomaeBan Vệ sinh - Bộ phận Môi trường Thành phố Komae

Cố gắng tái chế nhựa!!Cố gắng tái chế nhựa!!

狛江市

Linh vật biểu tượng môi trường của thành phố Komae
“Ecoma-san”

Hãy xem video về
“Cách bỏ rác thải nhựa” !

Hướng dẫn
phân loại rác thải nhựa

sẽ bắt đầu “Phân loại và thu gom” rác thải nhựa!
Từ tháng 4 năm 2023

sẽ bắt đầu “Phân loại và thu gom” rác thải nhựa!

đến tài nguyên
thải nhựa

Từ rác

Tiếng Việt

Từ tháng 4 năm 2023

Tìm kiếm phương pháp phân loại theo từng danh mục!

Có thể dễ dàng tra cứu trên điện thoại di động!



Đúng

Đúng
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Các loại khay, các loại bao gói và cốc, các loại túi, các loại đồ đựng 
bằng chai nhựa, nắp, nhãn dán, ống tube, xốp, vật liệu giảm xóc, v.v...

■ Bao bì và đồ đựng bằng nhựa
Áp dụng cho các sản phẩm nhựa dưới 50cm.

Bồn rửa mặt, bàn chải đánh răng, móc 
treo quần áo, các loại đồ chơi (không có 
bộ phận kim loại), sản phẩm silicone, sản 
phẩm urethane, bọt biển, v.v...

■ Sản phẩm nhựa

Những thứ không thể bỏ vào “Rác thải nhựa”

các loại bao gói và cốc các loại túiCác loại khay

nắp, nhãn dán

Sản phẩm nhựa

xốp, vật liệu giảm xóc

(*) Vui lòng trả các loại khay, v.v... vào thùng thu gom trước cửa hàng của các cửa hàng đã mua.

Thành phố Komae phân loại, thu gom và tái chế rác
thải nhựa để tạo ra một xã hội carbon thấp.

　Tuy sẽ tạo thêm gánh nặng phân loại mới nhưng
rất mong mọi người thấu hiểu và hợp

tác trong việc tái chế nhựa.

Đừng lồng túi vào
nhau vì điều này  
sẽ gây cản trở cho 
công việc phân loại!

● ➡
Những thứ có chất
liệu không phải nhựa “Rác không cháy được” ● ➡

Những thứ không thể loại
bỏ dơ bẩn hoặc mùi hôi “Rác cháy được”

➡ “Rác cháy được”

● ➡ ● Khác“Rác quá khổ”

Khay
đã bị dơ bẩn

Đồ đựng không
thể loại bỏ dơ bẩn

Đồ đựng cốc
có mùi

Băng video, băng cassette

Chuột
máy vi tính

Ổ cắm
kéo dài

Đồ chơi có
chứa kim loại

Móc treo quần áo có
chứa kim loạiKéo

Chú ý!Vui lòng chỉ bỏ ra
những thứ sạch sẽ.

Kích cỡ dưới 50cm Không bị dơ bẩn
hoặc mùi hôi

Hãy bỏ ra
 “Rác cháy được”

hoặc
“Rác không cháy được”

 (*) Những thứ dài hơn 50cm là 
“Rác quá khổ”

Chỉ làm bằng nhựa
Bắt đ

ầu

Sai SaiSai

Đúng

Hãy bỏ ra
 “Rác thải nhựa”

Những thứ bị dơ
bẩn thì cho vào

“Rác cháy được”!

Hãy bỏ ra
“Rác quá khổ”

Từ tháng 4 năm 2023 sẽ bắt đầu  “Phân loại và thu gom” rác thải nhựa!Từ tháng 4 năm 2023 sẽ bắt đầu  “Phân loại và thu gom” rác thải nhựa!

Túi, đồ đựng và các sản phẩm làm bằng nhựa sẽ được thu 
gom là “Rác thải nhựa”.
Túi, đồ đựng và các sản phẩm làm bằng nhựa sẽ được thu 
gom là “Rác thải nhựa”.

các loại đồ đựng
bằng chai nhựa

Vui lòng cho những thứ này vào túi thu gom chỉ định dành cho rác thải nhựa và bỏ raVui lòng cho những thứ này vào túi thu gom chỉ định dành cho rác thải nhựa và bỏ ra

Cách phân loại rác thải nhựaCách phân loại rác thải nhựa

Cách bỏ rác thải nhựaCách bỏ rác thải nhựa

Những thứ 50cm trở lên



Đây có phải là rác thải nhựa không!?
Danh sách những thứ bị lúng túng trong việc phân loại
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Bị dơ bẩn là bị như thế nào?Q
Những thứ có thức ăn dính vào, v.v... nên côn trùng kéo đến hoặc nấm mốc phát triển.
Những thứ bết dính khi chạm vào hoặc có mùi thì bỏ vào “Rác cháy được” .A

Những thứ được tạo thành từ nhựa và những chất liệu khác thì sao?

[Ví dụ] 
Muôi múc,
muôi lật, v.v...

(*) Dụng cụ có cạnh sắc như kéo, dao cắt, v.v... là
 “Rác không cháy được” !

Rác không cháy được

Nhựa

Kim loại
+

Tuy bằng nhựa nhưng...

Những thứ sử dụng điện/pin là “Các loại đồ điện gia dụng cỡ nhỏ/vật
dụng kim loại”

Ngoài ra, những thứ dài bằng nhựa (tấm 
bạt, dây thừng, ống mềm, v.v...) có thể 
bỏ vào rác thải nhựa nếu chúng có thể 
cắt thành hình vuông khoảng 30cm 
hoặc thành chiều dài khoảng 30cm. 
(Trường hợp không cắt được thì đó là 
rác quá khổ).

Những thứ sử dụng điện/pin thì vui lòng bỏ vào “Các loại đồ điện gia dụng cỡ nhỏ/vật 
dụng kim loại”

Vui lòng bỏ chai nhựa PET vào “Chai nhựa PET”.
Chai nhựa PET là sản phẩm nhựa. Bằng cách thu gom và tái chế phần chai nhựa PET, 
chúng sẽ trở thành nguyên liệu có độ tinh khiết cao và có thể hồi sinh thành chai nhựa 
PET hoặc sản phẩm quần áo, v.v... Do đó, vui lòng bỏ chai nhựa PET vào ngày thu gom 
chai nhựa PET như trước đây. Ngoài ra, nắp và nhãn dán sẽ là rác thải nhựa.

Tại thời điểm thu gom, chúng tôi sẽ 
thông báo bằng cách dán “Nhãn thông 
báo” . Vui lòng phân loại lại và bỏ ra vào 
ngày thu gom tiếp theo.

Những thứ không cho được vào 
túi thu gom chỉ định thì bỏ vào 
“Rác quá khổ”.
Những thứ có chiều dài một cạnh từ 
50cm trở lên hoặc từ 5kg trở lên là rác 
quá khổ. Vui lòng đăng ký cho Ban Vệ 
sinh qua điện thoại hoặc FAX.

Trường hợp
phân loại sai...

[Ví dụ] 
Khung ảnh bằng gỗ,
v.v...

Rác cháy được

Nhựa

Gỗ
+

[Ví dụ] 
Mắt kính có tròng
thủy tinh, v.v...

Rác không cháy được

Nhựa

Thủy tinh
+

Tại sao không được cho vào những thứ đã bị dơ bẩn vào?Q
Nếu cho những thứ bị dơ bẩn vào thì chất dơ bẩn sẽ lan ra làm
cho các loại rác thải nhựa khác cũng sẽ không thể tái chế được.A

Nên bỏ giấy nhôm và màng bọc vào loại rác nào?Q
Hãy bỏ giấy nhôm là “Rác không cháy được” , 
bỏ màng bọc vào “Rác thải nhựa” nếu nó không bị bẩn.A

Có nên gỡ nhãn dán như thẻ giá, v.v... trên nắp hoặc màng bọc của cơm hộp không?Q
Không cần cố gắng quá sức để gỡ nó ra, hãy gỡ ra nếu có thể
dễ dàng gỡ ra được.A

Nên rửa ở mức độ như thế nào thì được?Q

Hãy sử dụng hết bên trong, súc sơ bằng nước trước khi bỏ ra.A

Việc thu gom xốp và các loại khay xốp sẽ như thế nào?Q

Xốp và các loại khay xốp thì hãy bỏ vào “Rác thải nhựa” .A

Quần áo làm từ sợi tổng hợp, da tổng hợp, v.v... thì bỏ vào rác thải nhựa được không?Q

Quần áo thì hãy bỏ vào “Vải cũ” .A

Túi đựng bánh kẹo có mặt sau màu bạc thì nên bỏ vào rác gì?Q
Kể cả những thứ màu bạc cũng sẽ phân loại thành bao bì và đồ đựng bằng
nhựa nếu có ký hiệu nhựa “Pla” trên túi nên hãy bỏ vào “Rác thải nhựa” .
Những thứ bị dơ bẩn nặng thì hãy bỏ vào “Rác cháy được”

A

Đây có phải là rác thải nhựa không!?
Danh sách những thứ bị lúng túng trong việc phân loại

Câu hỏi thường gặp　Q&ACâu hỏi thường gặp　Q&A
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Bao bì và đồ đựng bằng nhựa và các sản phẩm nhựa được tái chế theo phương pháp sau đây.

Thu gom01Thu gom rác thải nhựa từ các hộ gia đình.
Trung chuyển
Chuyển sang một phương tiện vận chuyển lớn 
để vận chuyển một cách hiệu quả đến cơ sở xử 
lý giữa chừng.

Xử lý giữa chừng03 Tại cơ sở tái chế các loại nhựa sẽ thực hiện công việc để tái chế.

Bàn giao04 Bàn giao cơ sở tái chế để được tái chế.

● Nguyên liệu nhựa như polyetylene (PE) 
 và polypropylene (PP), v.v...

● Pallet ● Nhiên liệu dạng rắn (RPF)

● Phát điện (tái chế nhiệt), v.v...

Loại bỏ những thứ không phù hợp
bằng bàn tay của con người

Nén và đóng gói
(*) Hình ảnh: Cơ sở tái chế các loại nhựa - 

Trung tâm Làm sạch (Clean Center) thành phố Hino

02

Thành phố Komae đã tuyên bố là “Thành phố không 
carbon” vào tháng 4 năm 2021. Điều này hướng đến 
mục tiêu đạt được lượng khí thải CO2 bằng không 
(trung hòa carbon) trước năm 2050 và cho thấy lập 
trường nỗ lực chuyển đổi sang một xã hội carbon 
thấp.
Tiến hành thu gom rác thải nhựa mới và tái chế thông 
qua xử lý giữa chừng.
Rất mong nhận được sự hợp tác của tất cả người dân 
thành phố.

Từ tháng 4 năm 2023 trở đi vẫn có thể bỏ rác thải nhựa bằng cách sử dụng túi thu gom chỉ 
định dành cho rác không cháy được cho đến thời điểm hiện tại.

Túi thu gom chỉ định dành cho rác thải nhựa là túi dùng chung cho rác cháy được 
và rác không cháy được. Từ tháng 2 năm 2023 trở đi dự kiến sẽ được bán với các 
kích cỡ và giá cả như sau.

Hiện tại, có thể bỏ “Rác thải nhựa” bằng “Túi rác không cháy được”.

Chủng loại

Dùng chung cho
rác cháy được,

rác không cháy được và
rác thải nhựa

10 túi 100 yên 200 yên 400 yên 800 yên

Số lượng 1 bọc
Túi cỡ mini 

(tương đương
5 lít)

Túi cỡ nhỏ
(tương đương

10 lít)

Túi cỡ trung
(tương đương

20 lít)

Túi cỡ lớn
(tương đương

40 lít)

“Rác cháy được” “Rác không cháy được” 
“Rác thải nhựa”
Chung (1 loại)

Rác thải nhựa
Vui lòng mang ra điểm tậpkết rác

hoặc địa điểm đã được quy định trước

8:00 sáng

Từ tháng 4 năm 2023

Tần suất thu gom rác thải nhựa là 1 lần mỗi tuần.
(*) Ngày thu gom sẽ khác nhau tùy theo khu vực.

Phương pháp tái chế (hướng đi)Phương pháp tái chế (hướng đi) Hãy cho vào túi thu gom chỉ định và bỏ raHãy cho vào túi thu gom chỉ định và bỏ raHãy cho vào túi thu gom chỉ định và bỏ ra

Về túi thu gom chỉ địnhVề túi thu gom chỉ định

Túi thu gom chỉ định dành cho rác thải nhựa dự kiến sẽ được bán tại các cửa hàng từ tháng 2 năm 2023.Túi thu gom chỉ định dành cho rác thải nhựa dự kiến sẽ được bán tại các cửa hàng từ tháng 2 năm 2023.


